
TT
Mã sản 

phẩm

Phân nhóm 

theo 

TT14/2020/

TT-BYT

Tên hàng hóa Tên thương mại
Tiêu chí kỹ thuật, quy 

cách

Số văn 

bản ban 

hành kết 

quả phân 

loại

Hãng SX, 

nước SX

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

SX

Đơn

vị 

tính

Số 

lượng 

 Đơn giá 

(Đồng) 

Thành tiền 

(đồng)

1 SP1 Nhóm 6 Găng tay tiệt trùng Hộp 50 đôi Đôi    1.600   

2 SP2 Nhóm 5 Bông y tế hút nước Bì 1 kg Kg         66   

3 SP3 Nhóm 5 Dung dịch Acid acetic 3% Chai 500 ml Chai         28   

4 SP4 Nhóm 6 Giấy y tế khổ 40x25 1 kg/ xấp Kg         19   

5 SP5 Nhóm 5 Dung dịch Lugol 3% Chai 500 ml Chai           8   

6 SP6
Không 

phân nhóm
Natri diclorocyanurat 2,5g Hộp  100 Viên Viên       200   

7 SP7 Nhóm 6 Nhiệt kế thủy ngân Hộp 12 cái Cái       200   

8 SP8
Không 

phân nhóm

Bóng đèn trong bộ đặt nội khí 

quản
Bịch/ 1 cái Cái           3   

9 SP9
Không 

phân nhóm

Bóng đèn trong bộ đặt nội khí 

quản
Bịch/ 1 cái Cái           3   

10 SP10
Không 

phân nhóm

Bô dây cáp  cho máy điện tim 1 

cần ECG 1101
Bịch/ 1 cái Cái           1   

11 SP11 Nhóm 6 Xe đẩy ngồi Thùng / 1 cái Cái           1   

12 SP12
Không 

phân nhóm
Bộ đặt nội khí quản Hộp/ 1 cái Cái           1   

Tổng cộng: 12 mặt hàng

Phụ lục

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG

             ( Kèm theo Thông báo số:          /TB-TTYT ngày        /07/2022 của  TTYT  huyện Phù Mỹ)

 Gói thầu: Mua vật tư, dụng cụ y tế và hóa chất phục vụ chuyên môn (Mã 08.2022)
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